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I. 



Chương 1. Định hình mô hình kinh doanh, lựa chọn địa
điểm kinh doanh và loại hình doanh nghiệp
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Mục tiêu của Chương
• Ý nghĩa, phương pháp thực hiện và một số lưu ý khi thiết lập mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.
• Một số tiêu chí cần xem xét khi doanh nghiệp lựa chọn địa điểm kinh doanh.
• Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn loại hình hoạt động của doanh nghiệp; So sánh đặc điểm giữa các loại hình

doanh nghiệp; Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi xây dựng Điều lệ hoạt động.

Nội dung chính
Về mô hình kinh doanh
• Mô hình kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành bại khi doanh nghiệp triển khai một ý tưởng kinh doanh mới. 

Bởi nó được ví như DNA định hướng cách thức tiếp cận thị trường và triển khai hoạt động, giúp doanh nghiệp tạo lập, duy trì vị
thế trên thị trường, từ đó đạt được các thành quả về tài chính. 

• Mô hình Kinh doanh Canvas (Business Canvas Model) là phương pháp thông dụng để doanh nghiệp xác định mô hình kinh
doanh.



Chương 1. Định hình mô hình kinh doanh, lựa chọn địa
điểm kinh doanh và loại hình doanh nghiệp (tiếp) 
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Nguồn: Business Model Generation 

Mô hình Kinh doanh Canvas (Business Model Canvas)
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• Một số lưu ý khi DNNVV định hình mô hình kinh doanh: 

• Doanh nghiệp cần nghiên cứu, phân tích thấu đáo và toàn diện các yếu tố vĩ mô, đặc điểm thị trường (đặc biệt là về khách
hàng và đối thủ), xu hướng công nghệ v.v. có liên quan cũng như nội lực hiện tại của doanh nghiệp khi dự thảo mô hình
kinh doanh để đảm bảo sản phẩm, dịch vụ dự kiến có thể giải quyết được các vấn đề của khách hàng mục tiêu và tính khả
thi của việc triển khai ý.  

• Ngoài ra, với sự eo hẹp về nguồn lực tại giai đoạn khởi tạo hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp nên cân nhắc thận trọng về
lợi ích - chi phí khi đưa ra định nghĩa về phân khúc khách hàng mục tiêu và giá trị cam kết trong mô hình kinh doanh.



Chương 1. Định hình mô hình kinh doanh, lựa chọn địa
điểm kinh doanh và loại hình doanh nghiệp (tiếp)
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Nội dung chính
Về lựa chọn địa điểm tổ chức hoạt động kinh doanh

Các yếu tố mà doanh nghiệp cần đánh giá: 

• Nhân khẩu học tại khu vực, địa bàn dự kiến tổ chức kinh doanh để đảm bảo phù hợp với thị trường và khách hàng mục tiêu
của doanh nghiệp;

• Đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa địa điểm sản xuất, kho bãi và điểm phân phối/ cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách
hàng của doanh nghiệp. 

• Mức độ cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ tại khu vực và địa bàn lân cận;
• Độ phủ của các sản phẩm và dịch vụ liên kết, hỗ trợ (nếu có) tại khu vực và địa bàn lân cận;
• Mức sinh hoạt bình quân của người dân tại khu vực, địa bàn dự kiến: thu nhập bình quân, giá thuê mặt bằng kinh doanh

v.v.;
• Các ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ áp dụng riêng cho khu vực, địa bàn (nếu có).

Về lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần lưu ý tới các quy định về số lượng chủ sở hữu/ thành viên góp vốn; tư cách pháp nhân và chế độ trách nhiệm
về tài sản và các khoản nợ, hệ thống văn bản pháp lý bắt buộc, nghĩa vụ thuế, đặc điểm cơ bản về cấu trúc quản trị, quản lý
doanh nghiệp và khả năng huy động vốn trong quá trình lựa chọn loại hình doanh nghiệp. 



Chương 2. Hoạch định chiến lược trung và dài hạn của
doanh nghiệp
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Mục tiêu của Chương
• Tầm quan trọng của việc xác định sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
• Phương pháp xây dựng bản đồ chiến lược.
• Một số lưu ý cho doanh nghiệp trong quá trình hoạch định chiến lược

Nội dung chính
• Mô hình kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành bại khi doanh nghiệp triển khai một ý tưởng kinh doanh mới. 

Bởi nó được ví như DNA định hướng cách thức tiếp cận thị trường và triển khai hoạt động, giúp doanh nghiệp tạo lập, duy trì vị
thế trên thị trường, từ đó đạt được các thành quả về tài chính. 

Sứ mệnh: Lý do doanh nghiệp tồn tại, những giá trị định hướng 
cho khách hàng và nội bộ doanh nghiệp

Các giá trị cốt lõi: Điều gì là quan trọng nhất trong tổ 
chức, quản lý và vận hành doanh nghiệp

Tầm nhìn: Điều doanh nghiệp muốn trở thành hoặc muốn 
bên ngoài (khách hàng, thị trường) nhìn nhận về doanh 
nghiệp trong trung và dài hạn

Chiến lược: Tập hợp các hoạt động có tính chọn lọc mà
doanh nghiệp có thể thực hiện một cách xuất sắc để tạo ra 
giá trị bền vững cho khách hàng và cổ đông. Trong đó, kết
quả của từng hoạt động chiến lược được mô tả rõ ràng, cụ
thể để dễ dàng đánh giá mức độ hoàn thành. 

Nguồn: Strategy Maps, Kaplan & Norton



Chương 2. Hoạch định chiến lược trung và dài hạn của
doanh nghiệp (tiếp)
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Nội dung chính
• Phương pháp xây dựng chiến lược trên định dạng sơ đề chiến lược theo Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) để

xác định tập hợp các hoạt động mục tiêu trên cơ sở 04 yếu tố: Tài chính – Khách hàng – Quy trình nội bộ - Học hỏi & Phát
triển.

Minh họa về bản đồ chiến lược của doanh nghiệp theo Thẻ điểm cân bằng



Chương 2. Hoạch định chiến lược trung và dài hạn của
doanh nghiệp (tiếp)
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Nội dung chính
• Các nguyên tắc cần lưu ý trong quá trình hoạch định chiến lược của doanh nghiệp:

• Chiến lược phải đảm bảo sự cân bằng, phối hợp giữa các nguồn lực mâu thuẫn nhau.
• Chiến lược được xác định dựa trên sự kết nối rõ ràng giữa phân khúc khách hàng mục tiêu và tập hợp các giá trị doanh

nghiệp cần theo đuổi để làm hài lòng họ. Bởi sự hài lòng của khách hàng là nguồn gốc của việc tạo dựng và duy trì giá trị
bền vững.

• Các mục tiêu, hoạt động được thiết lập trong nhóm các yếu tố về quy trình, học hỏi và phát triển phải được dẫn dắt bởi các
giá trị mà doanh nghiệp kỳ vọng tại khía cạnh khách hàng và tài chính.

• Chiến lược phải cân bằng giữa các mục tiêu hoạt động ngắn và dài hạn cũng như bao quát giữa các chủ đề tương thích và
bổ sung cho nhau.

• Mô hình Marketing mix và mô hình tổ chức chuỗi cung ứng là các nền tảng quan trọng doanh nghiệp cần tham chiếu trong quá
trình hoạch định chiến lược, đặc biệt là các khía cạnh chiến lược về khách hang và quy trình nội bộ.



Chương 3. Phương án tổ chức và quản lý hoạt động của
doanh nghiệp (tiếp)
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Mục tiêu của Chương
• Ý nghĩa và tổng quan các cầu phần trong mô hình hoạt động của doanh nghiệp
• Một số lưu ý trong quá trình xây dựng và ví dụ minh họa của từng cấu phần thuộc mô hình hoạt động của doanh nghiệp

Nội dung chính

Các cấu phần trong Mô hình hoạt động và mối liên hệ với các giá trị mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp

Nguồn: EY

Các khía cạnh trong Mô hình hoạt động của doanh nghiệp Mục tiêu hoạt động chính của doanh nghiệpChú thích:



Chương 3. Phương án tổ chức và quản lý hoạt động của
doanh nghiệp (tiếp)
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Nội dung chính

1. Cách thức sắp xếp, tổ chức hoạt động thông qua cơ cấu tổ chức, phân công công việc cụ thể giữa các bộ phận và cá nhân
trong nội bộ doanh nghiệp.

2. Cách thức triển khai hoạt động thông qua hệ thống quy trình, chính sách quản lý, dữ liệu và công cụ/ CNTT được thiết lập
trong doanh nghiệp. 

3. Cách thức quản trị và kiểm soát hoạt động thông qua hệ thống quy trình, chính sách và hệ thống quản lý, giám sát hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp.

07 khía cạnh trong mô hình hoạt động có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và cần được rà soát toàn diện khi doanh nghiệp
có các thay đổi về mô hình kinh doanh và định hướng chiến lược. Việc thay đổi một khía cạnh bất kỳ trong mô hình cũng
có thể dẫn tới việc xem xét và hiệu chỉnh tương ứng với các cấu phần còn lại để đảm bảo duy trì hệ thống tổ chức, vận
hành và quản lý tối ưu. 

Các khía cạnh trong mô hình hoạt động giúp tạo dựng bộ khung vận hành doanh nghiệp xuyên suốt chu kỳ khởi tạo và
phát triển của doanh nghiệp. 



Chương 4. Yêu cầu pháp lý và chương trình hỗ trợ cho
DNNVV
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Mục tiêu của Chương
• Giúp DN hiểu rõ các yêu cầu pháp lý cơ bản về hoạt động nội bộ, thuế, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu và phát triển

bền vững. 
• Giúp DN nắm bắt được chương trình hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước liên quan tới ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh 

nghiệp.



Chương 5. Kế hoạch và nguồn vốn cho hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp
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Mục tiêu của Chương

Trang bị cho DNNVV kiến thức cơ bản về:

• Ý nghĩa và trình tự xây dựng bản Kế hoạch SXKD và
Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp

• Phân loại về nguồn vốn và các kênh huy động vốn của
doanh nghiệp

Nội dung chính

Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính của doanh 
nghiệp

• Kế hoạch SXKD mô tả các hạng mục công việc mà
doanh nghiệp cần triển khai trong ngắn và trung hạn
(thường từ 1-3 năm) để đạt được chiến lược đề ra, 
nguồn lực yêu cầu và chỉ tiêu kết quả cần hoàn thành
cho từng hạng mục công việc. 

• Kế hoạch tài chính mô tả hiệu quả tài chính dự kiến
mang lại trên cơ sở triển khai các chương trình hoạt
động trong kế hoạch SXKD đồng thời, đưa ra dự báo về
dòng tiền, nhu cầu nguồn vốn phục vụ SXKD và đầu tư 
trang thiết bị của doanh nghiệp Các cấu phần cơ bản trong Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính



Chương 5. Kế hoạch và nguồn vốn cho hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp
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Nội dung chính

Nguồn vốn

• Căn cứ dự báo về nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư trang thiết bị, 
doanh nghiệp có thể tiếp cận dòng vốn từ 02 nguồn là vốn chủ sở hữu và vốn vay.

• Tùy vào từng giai đoạn hoạt động và phát triển, doanh nghiệp lựa chọn nguồn huy 
động vốn phù hợp cho các mục đích tối ưu hóa chi phí vốn, khả năng thanh khoản và
quan điểm sở hữu của doanh nghiệp.. 

Các kênh huy động vốn
chủ yếu
• Nguồn vốn từ bản thân 

người sáng lập và người
thân, bạn bè

• Gọi vốn cộng đồng -
crownfunding

• Nguồn đầu tư thiên thần
• Các quỹ đầu tư mạo hiểm
• Các quỹ hỗ trợ khởi

nghiệp
• Vay vốn từ các tổ chức tín

dụng

Vốn chủ sở hữu Vốn vay

• Chia sẻ quyền sở hữu, điều hành và
kiểm soát

• Khả năng huy động vốn chủ yếu dựa
vào tiềm năng tạo ra giá trị lợi nhuận
của doanh nghiệp và không đặt yêu
cầu về tài sản đảm bảo.

• Không ràng buộc cam kết về việc trả
lợi tức khi doanh nghiệp chưa hoạt
động có lãi.

• Bảo toàn quyền sở hữu, điều hành kiểm
soát doanh nghiệp của các cổ đông

• Cho phép tối ưu hóa chi phí vốn cho
doanh nghiệp nhờ tận dụng đòn bẩy tài
chính.

• Chi phí lãi vay được xem là chi phí hợp 
lệ và được khấu trừ thuế TNDN

• Có ràng buộc cam kết cụ thể về kỳ hạn, 
lãi suất, kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay.



Chương 6. Đăng ký doanh nghiệp
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Nội dung chính

Đăng ký doanh nghiệp
• Lựa chọn tên doanh 

nghiệp để đăng ký tên 
pháp nhân (được công 
nhận trên Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh) 
trước khi đi vào hoạt động
chính thức.

• Thủ tục đăng ký doanh 
nghiệp

Mục tiêu của Chương
• Lưu ý cho DNNVV về các thủ tục cần thực hiện để thành lập doanh nghiệp, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký

tên miền.

Một số công việc quan trọng cần
thực hiện sau khi hoàn thành
đăng ký kinh doanh
• Đặt tên bảng hiệu công ty tại trụ

sở
• Mua chữ ký số, đăng ký kê khai

thuế điện tử
• Mở tài khoản ngân hàng
• Kê khai và nộp lệ phí môn bài
• Đăng ký nộp thuế điện tử
• Lựa chọn phương pháp kê khai 

thuế giá trị gia tăng
• Lựa chọn chế độ kế toán và

phương pháp khấu hao tài sản cố
định

Đăng ký các biện pháp bảo
hộ sở hữu trí tuệ
• Doanh nghiệp cân nhắc sử

dụng hệ thống sở hữu trí tuệ
để bảo vệ sản phẩm sáng
tạo và sáng chế của mình, 
cho phép doanh nghiệp độc
quyền sử dụng sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, 
thương hiệu, tác phẩm văn 
học nghệ thuật và các tài
sản vô hình khác.

• Doanh nghiệp nên bắt đầu
bảo hộ ít nhất là nhãn hiệu

Đăng ký tên miền

• Việc lựa chọn tên miền
đã trở thành một trong 
số những quyết định
kinh doanh quan trọng
nhất của một doanh 
nghiệp, nhất là khi 
doanh nghiệp tham gia 
thương mại điện tử.
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II. 



Chương 7. Hệ thống quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động 
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Mục tiêu của Chương
Giúp doanh nghiệp hiểu cách thức xây dựng
một hệ thống quản lý từ hoạch địch chiến
lược, kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính đến
giám sát, đánh giá hiệu quả thông qua chỉ số
đo lường (KPIs/OKRs) và báo cáo quản trị
cũng như triển khai công tác kế toán quản trị.

Nội dung chính

Hệ thống quản lý, giám hiệu quả hoạt động là
sự tích hợp của 3 nền tảng quy trình quản trị cơ
bản tại doanh nghiệp gồm:
• Quy trình quản trị chiến lược trung và dài hạn
• Quy trình quản trị kế hoạch bao gồm kế hoạch 

SXKD và kế hoạch tài chính
• Quy trình báo cáo quản trị
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nhận thức rõ
tầm quan trọng và thiết lập cho mình một hệ
thống kế toán quản trị toàn diện nhằm ghi nhận
dữ liệu, thông tin tài chính một cách chi tiết,
chính xác, kịp thời, đáp ứng đầy đủ nhu cầu
quản trị và điều hành trong nội bộ doanh nghiệp.

• Định hướng xuyên suốt
• Quản lý thay đổi
• Công nghệ hỗ trợ

Hỗ trợ điều hành
và ra quyết định

Báo cáo quản trịCập nhật kế hoạch

Quản trị chiến lược và kế hoạch
Chiến lược và kế hoạch dài
hạn
– Xem xét toàn cảnh chiến

lược và phân bổ nguồn
vốn

– Kế hoạch kinh doanh và tài
chính dài hạn, liên kết
chiến lược

– Mục tiêu và chỉ số đánh giá
hiệu quả dựa trên thực tế.

Các giả định & mục tiêu:
– Xây dựng các giả định
– Mục tiêu kinh doanh và

tài chính, xác định dựa
trên cơ sở chỉ số đầu ra
và các yếu tố tác động.

Kế hoạch SXKD
Các hạng mục
công việc cần
thực hiện và dự
kiến chỉ tiêu cần
hoàn thành

Kế hoạch tài chính
- Ngân sách
- Kế hoạch dòng

tiền
- Kế hoạch vốn

Kế hoạch năm

Kế hoạch hành động / dự báo
– Chỉnh sửa nội dung nếu cần
– Thực hiện dự báo
– Cơ sở cho các ngoại lệ: cập

nhập kế hoạch hoạt động và
tài chính

Phân tích
– Xác định chênh lệch
– Phân tích các biến

động dựa trên cơ sở
yếu tố định hướng

Báo cáo
– Tiến độ so với

chỉ số đầu ra và
các yếu tố định
hướng

Yếu tố nền tảng

Truyền thông

Kế toán 
quản trị

Tổng quan về Hệ thống quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động (BPM)



Chương 8. Quản trị tài chính
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Mục tiêu của Chương
• Nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn vốn và công tác quản lý vốn tại doanh nghiệp, cụ thể là phương án tổ chức, quản lý

nguồn vốn trung và dài hạn, quản lý nguồn vốn lưu động, quản lý dòng tiền. 
• Sự cần thiết của phân tích tài chính trong việc hỗ trợ ra quyết định của doanh nghiệp và các hệ thống chỉ số phân tích cơ bản. 
.

Xu hướng chuyển dịch trọng tâm của Chức năng Quản trị tài chính tại doanh nghiệp



Chương 8. Quản trị tài chính (tiếp)

Slide No. 19

Nội dung chính

Quản lý nguồn vốn tại doanh nghiệp cần đầy đủ trên 4 khía cạnh: Huy động - Đầu tư - Bảo toàn - Tối ưu hóa.

Phương án tổ chức, quản lý vốn trung và dài hạn

• Huy động: Các hình thức huy động vốn mà doanh nghiệp
sau khi đi vào vận hành có thể tiếp cận sẽ rất đa dạng (hình
thức vay thế chấp, vay tín chấp, phát hành trái phiếu doanh
nghiệp, trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi thành cổ phiếu và
phát hành cổ phiếu v.v). Doanh nghiệp cần cân nhắc tổng thể
đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh và mục tiêu quản lý, 
huy động vốn trong quá trình lựa chọn phương thức huy 
động vốn và các nguồn huy động vốn phù hợp. 

• Đầu tư: Doanh nghiệp cần thiết lập và áp dụng hệ thống quy
trình thẩm định, đánh giá khách quan với các tiêu chí đánh
giá rõ ràng, cụ thể đối với từng cơ hội, phương án đầu tư
theo 03 bước: Phân tích định lượng - Phản biện - Đánh giá.

• Tối ưu hóa: Doanh nghiệp cần định hình văn hóa quản trị tài
chính tập trung vào việc tạo và duy trì dòng tiền (cash culture) 
cho doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu tối đa các khoản lưu 
đọng vốn không cần thiết.

• Bảo toàn: Doanh nghiệp cần cập nhật biến động tăng/ giảm
nguồn vốn cũng như chủ động xác định các rủi ro về thanh 
khoản, tín dụng và cấu trúc vốn để đưa ra các phương án xử
lý, giảm thiểu nguy cơ gây thất thoát.



Chương 8. Quản trị tài chính (tiếp)
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Nội dung chính

Quản lý vốn lưu động tại doanh nghiệp
• Vốn lưu động là nguồn vốn trong ngắn hạn nhằm

đáp ứng cho các hoạt động SXKD hằng ngày của
doanh nghiệp. Đây cũng là thước đo về khả năng 
thanh khoản hoạt động của doanh nghiệp đó

• Việc quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp chủ
yếu liên quan tới khả năng cân bằng mối quan hệ
đánh đổi giữa tiền, chi phí và kinh doanh. Cụ thể, 
hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
thường được phân tích và đánh giá dựa trên 03 
tiêu chí: rút ngắn thời gian thu nợ của khách hàng, 
tối ưu thời gian tồn kho của hàng hóa nguyên vật
liệu và kéo dài tối đa số ngày nợ tiền nhà cung cấp
mà vẫn duy trì được mối quan hệ kinh doanh lành
mạnh. .

Quản lý dòng tiền cần lưu ý:
• Lập kế hoạch dòng tiền chi tiết và cập nhật liên tục
• Thiết lập hạn mức tồn quỹ tiền mặt tối ưu kèm các quy định cụ thể về xử lý tiền dư vượt hạn mức
• Xem xét tổ chức quản lý tài khoản tập trung hoặc quản lý dòng tiền tập trung khi quy mô cho phép.

Thời gian

Vốn

Thanh toán cho nhà cung cấp
Phải trả nhà cung cấp

+ DIO = 71 ngày

- DPO = 45 ngày

Phải thu
quá hạn

+ DSO = 67  ngày

CCC = 93 ngày (thời gian tiền bị giam giữ)

NVL
Thành phẩm Phải thu khách hàng

SPDD

Vòng quay hàng

Vòng quay tiền

Biên lợi nhuận gộp

Giá bán

Giá vốn

Mối quan hệ giữa vòng quay vốn lưu động, tiền và chu kỳ
kinh doanh



Chương 8. Quản trị tài chính (tiếp)
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Nội dung chính

Phân tích tài chính hỗ trợ ra quyết định

Việc phân tích các chỉ số tài chính có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rõ bức tranh toàn diện về
hiệu quả hoạt động SXKD, đầu tư và sức khỏe tài chính, từ đó cung cấp cơ sở đầu vào cho các quyết định điều hành. 

Hệ thống các chỉ số phân tích tài chính cơ bản bao gồm:
• Khả năng sinh lời
• Hiệu suất hoạt động
• Hiệu suất đầu tư
• Khả năng thanh khoản
• Khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính và an toàn vốn



Chương 9. Quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp
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Mục tiêu của Chương

Tập trung vào cung cấp cho doanh nghiệp cách thức xây dựng khung quản trị nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo, quản
lý kết quả công việc trong mối liên hệ với chế độ đãi ngộ.

Nội dung chính

Hệ thống quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp là một cấu phần không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp bởi nó đảm nhận
vai trò xây dựng các chủ trương, chính sách và triển khai các hoạt động để giúp doanh nghiệp thu hút, đào tạo – phát triển và duy
trì đội ngũ nhân sự có chất lượng từ đó, thực thi một cách hiệu quả các chiến lược đề ra.



Chương 9. Quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp (tiếp)
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Các cấu phần trong khung quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp

Khung quản 
trị nguồn
nhân lực

5. Quản lý năng 
lực và đào tạo

1. Quản lý mô 
hình tổ chức và 

hoạch định 
nguồn nhân lực  

7. Quản lý văn hóa 
doanh nghiệp và 

quan hệ với người 
lao động

4.Quản lý chế 
độ đãi ngộ

2. Thu hút và
tuyển dụng nhân 
sự

3. Quản lý hiệu 
quả làm việc 
của nhân sự 

6. Quản lý quy 
hoạch đội ngũ 
kế cận và bổ 

nhiệm

Cơ cấu tổ chức cụ thể với đầy đủ các chức năng theo mô hình kinh doanh

Chính sách quản lý hiệu quả làm việc cấp cá nhân quy định rõ ràng, cụ thể cơ chế phân
bổ chỉ tiêu giữa cấp doanh nghiệp, phòng ban và cá nhân, ghi nhận và đánh giá kết quả
công việc

Mô tả chức năng, nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban và vị trí công việc tại từng phòng
ban

a.

b.

Chính sách quản lý chế độ đãi ngộ (lương, thưởng, phúc lợi) minh bạch, công bằng, có sự 
kết nối tới kết quả hoàn thành công việc của nhân sự

Chính sách quản lý năng lực và công tác đào tạo phù hợp với định hướng hoạt động và phát triển của 
doanh nghiệp

Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn (kiến thức, kỹ năng) và hành vi của từng vị trí
công việc

c.

Chính sách quản lý bổ nhiệm và quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận đối với các vị trí lãnh đạo 
cấp phòng ban và công ty

Nội quy lao động và Khung quy tắc về giá trị, văn hóa làm việc, ứng xử trong doanh nghiệp

d.

e.

f.

g.

h.

Các công cụ quản trị cần được thiết lập để tối 
ưu hóa khung quản trị nguồn nhân lực tại 
doanh nghiệp

Ghi chú:
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Chương 10. Quản trị rủi ro doanh nghiệp
Mục tiêu của Chương

Nội dung chính

• Sự cần thiết và tổng quan khung quản trị rủi ro tại doanh nghiệp
• Các lưu ý khi nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro và các biện pháp xử lý rủi ro
• Mô hình tổ chức tiêu chuẩn của hệ thống quản trị rủi ro tại doanh nghiệp.

Sự cần thiết của quản trị rủi ro doanh nghiệp:
• Rủi ro là khả năng một hoặc nhiều sự kiện có thể xảy ra và tác động (có

thể là tiêu cực hoặc tích cực) đến khả năng hoàn thành hoặc vượt mục
tiêu kinh doanh, kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp. 

• Doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quy trình có tính nhất quán
nhằm nhận diện, đánh giá và giải quyết các ảnh hưởng và khả năng xảy
ra của rủi ro theo cách hiệu quả và hợp lý. 

• Việc thực hiện quản trị rủi ro giúp doanh nghiệp giảm thiểu các nguy cơ 
và tối đa hóa các cơ hội đảm bảo có sự tăng triển và phát triển bền vững
của doanh nghiệp. 

Khung
quản trị rủi

ro tối ưu
tại doanh

nghiệp

Cấu trúc khung quản trị rủi ro của doanh nghiệp
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Chương 10. Quản trị rủi ro doanh nghiệp (tiếp)
Nội dung chính

Nhận diện rủi ro
Doanh nghiệp cần xác định rõ mức độ chấp nhận rủi ro và xây dựng một danh mục
rủi ro toàn diện cho đầy đủ các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp.
Đánh giá rủi ro
Doanh nghiệp có thể đánh giá mức độ trọng yếu của rủi ro căn cứ vào các khía cạnh: 
tính chất của rủi ro, các biện pháp kiểm soát rủi ro (nếu có) và mức độ ảnh hưởng và
khả năng xảy ra của rủi ro.
Xử lý rủi ro
Doanh nghiệp cần: 
• Sử dụng phương án xử lý rủi ro (giảm thiểu, chấp nhận, phòng tránh, chia sẻ) tùy

thuộc vào tính chất và mức độ trọng yếu của từng rủi ro. 
• Thiết kế và triển khai các kiểm soát, dự phòng các phương án hoạt động, vận

hành để xử lý, khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra rủi ro và thực hiện
giám sát, báo cáo và rà soát quy trình QTRR.

Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tiêu chuẩn tại doanh nghiệp
Mô hình 03 lớp phòng vệ:
(1) Đơn vị sở hữu rủi ro,
(2) Các chức năng chịu trách nhiệm xây dựng các quy định, chính sách, hướng dẫn

công tác quản trị và kiểm soát rủi ro, giám sát và đánh giá việc thực hiện quản trị
và kiểm soát rủi ro

(3) Chức năng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Phương trình đánh giá rủi ro của doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Nhận diện và
đánh giá rủi ro
Thiết lập các
bước kiểm
soát
Đảm bảo việc
thực hiện hiệu
quả các kiểm
soát
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1

Đưa văn hóa về quản trị rủi ro trở thành một phần
trong hoạt động doanh nghiệp Tối ưu hóa kiểm soát

Các chức năng
đảm bảo hoạt
động gồm 
Kiểm soát tài 
chính, Quản trị 
rủi ro, Kiểm 
soát tuân thủ –
Tiếp tục giám
sát các kiểm
soát được thiết
lập ở hàng
phòng thủ thứ 1

2
Độc lập và liên tục kiểm
soát hiệu quả và hiệu
lực của hệ thống quản
trị rủi ro và kiểm soát tại
doanh nghiệp
Hỗ trợ hoạt động của
doanh nghiệp thông qua 
việc thiết lập khung rủi
ro và kiểm soát

3

Mô hình tổ chức ba hàng phòng vệ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp
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Chương 11. Quản trị công nghệ thông tin – công nghệ số
của doanh nghiệp
Mục tiêu của Chương

Nội dung chính

• Vai trò và tiêu chuẩn về khung quản trị CNTT tại doanh nghiệp
• Vai trò và khung quản trị dữ liệu doanh nghiệp
• Vai trò và khung quản trị an ninh mạng

Vai trò của quản trị CNTT tại doanh nghiệp
Chức năng quản trị CNTT tại các doanh nghiệp có vai trò trong 
việc xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển và ứng dụng
CNTT, công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và
quản trị hoạt động doanh nghiệp. 
Tiêu chuẩn về khung quản trị công nghệ thông tin tại doanh 
nghiệp
Chức năng quản trị công nghệ thông tin của doanh nghiệp nên 
được xác định trên cơ sở mối quan hệ giữa nhu cầu CNTT của
người dùng và khả năng đáp ứng của hệ thống Công nghệ
thông tin (Demand – Supply Model). 

5. Quản lý cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin

5.1. Quản lý 
cấu trúc thông 
tin, dữ liệu

5.3. Hệ thống
báo cáo phân 
tích dữ liệu

5.2. Lưu trữ 
và bảo toàn 
thông tin, dữ 
liệu

1.
 Q
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n 
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 c
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TT

1.1. Quản lý chiến lược và 
kế hoạch CNTT

1.5. Quản lý chính sách, 
quy trình, quy định CNTT

1.7. Quản lý hiệu quả hoạt 
động của hệ thống CNTT

1.2. Hoạch định kiến trúc 
CNTT (bao gồm việc hệ 
thống hóa chiến lược, quy 
trình, thông tin và cơ sở hạ 
tầng)

1.3. Quản lý danh mục 
dịch vụ CNTT (về kiến 
trúc, quy trình, chính sách)

1.8. Quản trị đổi mới công 
nghệ

1.4. Quản lý dịch vụ thuê 
ngoài CNTT

1.6. Quản lý chính sách, 
quy trình bảo mật CNTT

2. Quản lý và điều phối nhu cầu ứng dụng CNTT 
hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh

2.4. Giám sát chất 
lượng, tiến độ triển khai 
giải pháp CNTT

2.3. Quản lý dự án 
CNTT

2.2. Quản lý kế hoạch 
triển khai hệ thống/ giải 
pháp CNTT

2.1. Quản lý nhu cầu 
hỗ trợ hoạt động 
SXKD về CNTT

3. Quản lý các ứng dụng CNTT

3.3. Hỗ trợ và 
Bảo trì ứng 
dụng

3.1. Quản lý 
vòng đời ứng 
dụng

3.2. Quản lý 
triển khai ứng 
dụng

4. Quản lý hạ tầng CNTT

4.1. Quản lý vòng 
đời hạ tầng CNTT

4.2. Quản lý lắp đặt và 
vận hành hạ tầng CNTT

1.9 Quản trị rủi ro và tuân
thủ
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Chương 11. Quản trị công nghệ thông tin – công nghệ số
của doanh nghiệp
Nội dung chính

Vai trò của quản trị dữ liệu tại doanh
nghiệp
Dữ liệu cần được quản trị một cách
hiệu quả để mang lại lợi ích tối đa cho 
doanh nghiệp bao gồm:
• Đo lường chính xác và kịp thời hiệu

quả hoạt động của doanh nghiệp, 
nhanh chóng nhận diện vấn đề và
các điểm cần cải thiện;

• Hỗ trợ tốt hơn quá trình ra quyết
định, điều hành kinh doanh và hoạt
động của doanh nghiệp; 

• Tối ưu hóa nguồn lực trong việc lập, 
cung cấp thông tin báo cáo đáp ứng
nhu cầu quản trị nội bộ cũng như 
các quy định của Nhà nước. 

Chia sẻ dữ liệu
Mọi người dùng trong doanh nghiệp đều có 
thể tiếp cận dữ liệu.

Đảm bảo chất lượng dữ liệu
Các yếu tố xác định chất lượng gồm: tính
chính xác, độ tin cậy, mức độ sẵn có và mức
độ liên quan.

Bảo mật dữ liệu
Dữ liệu được bảo mật, tránh bị tiết lộ và sử 
dụng khi chưa được phép.

Phân loại dữ liệu
Dữ liệu được phân loại theo loại hình, định
dạng, phân cấp.
Ghi nhận dòng chảy dữ liệu
Dữ liệu được ghi chép từ bản gốc và theo
dòng chảy dữ liệu.

Định nghĩa dữ liệu
Dữ liệu được định nghĩa một cách thống nhất
giữa các nhóm và người sử dụng có thể tiếp
cận các định nghĩa này.

Định 
nghĩa 
dữ liệu

Ghi nhận 
dòng chảy 

dữ liệu

Phân 
loại dữ 

liệu

Bảo 
mật dữ 

liệu

Đảm bảo 
chất lượng 

dữ liệu

Định vị

Quản trị Dữ liệu là 
một Dịch vụ thiết 
yếu của doanh 

nghiệp

Dữ liệu có 
chiếu sâu

nhằm 
thúc đẩy 

giá trị

Tài sản 
dữ liệu

Chia 
sẻ dữ 
liệu

Cung cấp

Quản lý siêu dữ liệu
Quản lý siêu dữ liệu về dữ liệu khác. Quá
trình này bao gồm các quy trình, chính sách
để đảm bảo thông tin được tích hợp, truy
cập, chia sẻ, phân tích và duy trì một các tối
ưu nhất trong toàn doanh nghiệp. 

Nguồn: EY

Khung quản trị dữ liệu doanh nghiệp
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Chương 11. Quản trị công nghệ thông tin – công nghệ số
của doanh nghiệp (tiếp)
Nội dung chính

Vai trò của an toàn thông tin mạng và an ninh
mạng
An toàn thông tin mạng cần được doanh nghiệp
quan tâm và chú trọng nhằm đảm bảo: 
• Bảo vệ dữ liệu khách hàng và thông tin cá

nhân
• Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
• Đảm bảo và mở rộng sự hiện diện trên không 

gian số của doanh nghiệp
• Giảm thiểu rủi ro liên quan đến lỗ hổng an 

ninh khi tham gia hệ sinh thái của bên thứ ba 
(nhà cung cấp, đối tác…)

• Giảm thiểu rủi ro liên quan đến các nền tảng
IOT/OT/sản xuất thông minh

Khung quản trị an ninh mạng

Khung quản trị an ninh mạng NIST: có 3  cấu phần, trong đó, cấu phần cốt
lõi gồm 5 chức năng cơ bản:
• Xác định, 
• Bảo vệ, 
• Phát hiện, 
• Xử lý và
• Phục hồi. 
Khung quản trị này cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp cơ chế để xác
định rủi ro cần xử lý và tài sản cần được bảo vệ, đồng thời, liệt kê cách
thức tổ chức, doanh nghiệp có thể xác định rủi ro, ứng phó với nguy cơ và
phục hồi tài sản khi xảy ra sự kiện về an ninh mạng.
Khung theo ISO 27001/27002: tổ chức, doanh nghiệp áp dụng sẽ xây 
dựng một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS), triển khai các kiểm
soát và áp dụng vòng chu kỳ PDCA (Plan – Do – Check – Act): 
• Lập kế hoạch, 
• Triển khai ISMS và các kiểm soát
• Giám sát và rà soát ISMS
• Duy trì và cải tiến.



Phát triển doanh nghiệp
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Chương 12. Quản trị đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp
Mục tiêu của Chương

Nội dung chính

Khẳng định vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo và hướng dẫn các các hoạt động chính trong xây dựng năng lực đổi mới
sáng tạo tại doanh nghiệp.

Vai trò của đổi mới sáng tạo
Đổi mới sáng tạo luôn là yếu tố đem đến sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đổi mới sáng tạo
đang diễn ra nhanh hơn, tạo ra khả năng đột phá thị trường cao hơn và đã trở thành năng lực cần thiết của mọi doanh nghiệp để
có thể tồn tại và thành công.
Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo
Để xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp có thể cân nhắc các hoạt động chính như sau:

1. Xây dựng chiến
lược đổi mới sáng tạo

2. Phát triển các năng
lực phục vụ cho đổi

mới sáng tạo

3. Duy trì đổi mới
sáng tạo trở thành 
một phần trong văn 

hóa của doanh nghiệp
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Chương 13. Chiến lược tăng trưởng kinh doanh & lợi thế
cạnh tranh
Mục tiêu của Chương

Nội dung chính

Giới thiệu cho doanh nghiệp các nội dung cơ bản về:
• Các loại hình chiến lược tăng trưởng
• Các chiến thuật tăng cường lợi thế cạnh tranh
• Các giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp
• Các động lực buộc doanh nghiệp cần cân nhắc tăng trưởng bền vững và các bước chuyển dịch cần thiết

Các loại hình chiến lược tăng trưởng

Phục vụ đối tượng khách hàng mới hoặc 
tham gia thị trường (địa lý) mới

Tạo ra thị trường
mới

Phát triển thêm 
sản phẩm hoặc 

nhãn hiệu cho thị 
trường hiện hữu 

của doanh nghiệp

Kết hợp cả phát
triển thêm sản

phẩm, nhãn hiệu
và mở rộng thị

trường ra các địa
bàn hoặc phân 

khúc thị trường lân
cận

Đổi mới sáng tạo
sản phẩm và/hoặc

giới thiệu nhãn
hiệu mới cho thị
trường hiện hữu
và thị trường lân 

cận.
Tăng trưởng hoạt
động kinh doanh 
cốt lõi (thông qua 
chính sách giá, 
khuyến mại, cải
thiện hiệu quả

hoạt động)

Mở rộng thị trường
ra các địa bàn

hoặc phân khúc thị
trường lân cận

(1)

(2)

(3)

Giá Sản phẩm dẫn đầu

Thị trường
mục tiêu

Tối ưu hóa
vận hành

Các rào cản
đối với Chiến
lược
sở hữu trí tuệ

Đổi mới
quy trình

Đổi mới
sản phẩm

Đổi mới
Mô hình

kinh doanh

Thấu hiều
khách hàng

Mức độ
Chuyển đổi

Nguồn: EY, Treacy Wiersema strategies

Các chiến thuật tăng cường lợi
thế cạnh tranh
Để tăng lợi thế cạnh tranh, doanh
nghiệp có thể lựa chọn áp dụng
một số sáng kiến sau:
• Tạo khác biệt về vận hành
• Tạo khác biệt về dịch vụ

khách hàng
• Tạo khác biệt về sản phẩm
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Chương 13. Chiến lược tăng trưởng kinh doanh & lợi thế
cạnh tranh
Nội dung chính

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
Định nghĩa chuyển đổi số trong doanh nghiệp
Là “việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả
kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh
tranh của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới” (Sổ tay chuyển
đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam, Bộ KHĐT, USAID
LinkSME, 2020.)
Các giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp
Đề xuất một số giải pháp chuyển đổi số phù hợp có thể hỗ trợ
hiệu quả cho quá trình tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp:
• Tạo khác biệt về vận hành: CNS cho chuỗi cung ứng, nghiệp

vụ TCKT, báo cáo quản trị, chuyển đổi số/ tự động hóa quy
trình sản xuất, xây dựng cơ sở dữ liệu chung, hệ thống đảm
bảo an toàn thông tin và an ninh mạng.

• Tạo khác biệt về trải nghiệm khách hàng: CNS để mở rộng
hệ thống kênh phân phối, tiếp thị, bán hàng và nâng cao hiệu
quả hoạt động CSKH, hình thành trải nghiệm khách hàng.

• Tạo khác biệt về sản phẩm: CNS để kết nối các hệ thống
hiện có thành một hệ thống thông tin xuyên suốt từ kinh
doanh đến các nghiệp vụ quản trị trong doanh nghiệp, nâng
cao năng lực phân tích dữ liệu, đầu tư vào đổi mới sáng tạo
(R&D).
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Tăng trưởng bền vững
Lý do doanh nghiệp cần cân nhắc tăng trưởng bền
vững: 
• Chính sách khuyến khích hoặc yêu cầu tuân thủ từ chính

phủ; 
• Thói quen của người tiêu dùng đang thay đổi; 
• Yêu cầu từ nhà đầu tư; 
• Thay đổi về công nghệ.
Một số ưu tiên của doanh nghiệp khi chuyển đổi theo
hướng bền vững:
• Tìm hiểu các quy định về bền vững liên quan đến doanh

nghiệp và sản phẩm;
• Tìm hiểu kỳ vọng của khách hàng và nhà đầu tư;
• Xác định các lĩnh vực và hoạt động cần ưu tiên;
• Thực hiện các dự án chuyển đổi theo hướng bền vững;
• Thực hiện truyền thông.
Huy động vốn cho tăng trưởng bền vững: vay nợ
(chương trình cho vay phát triển xanh/bền vững, phát hành
trái phiếu xanh, trái phiếu khí hậu…) vốn chủ sở hữu (quỹ
đầu tư cho dự án/doanh nghiệp xanh).



Tài liệu này được thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông
qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa
(USAID LinkSME). Nội dung của tài liệu này không phản ánh quan điểm của USAID hay Chính phủ Hoa Kỳ.
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